
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG HÓA CHẤT  KHỬ TRÙNG TIÊU ĐỘC MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI ĐỢT 02/2025
Thời gian thực hiện từ ngày 12/8/2025 đến 12/9/2025

(kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày        /        /2025 của UBND phường Đức Phổ)

TT TDP

Hóa chất  RTD-TC 01 PLUS

Ghi chú
Thực nhận (lít) Sử dụng (lít) Diện tích TĐKT

(m2) Còn tồn (lít)

1 TDP Lộ Bàn 7 7 11.290
2 TDP Thanh Lâm 14 14 22.549
3 TDP An Ninh 17 17 27.326
4 TDP Vĩnh Bình 5 5 8.027
5 TDP An Trường 18 18 28.859
6 TDP Hải Môn 2 2 3.204
7 TDP Trường Sanh 11 11 17.802
8 TDP An Thường 16 16 25.600
9 TDP Hòa Thạnh 16 16 25.631
10 TDP Nho Lâm 17 17 27.300
11 TDP Hiển Văn 18 18 28.800
12 TDP Tân Tự 6 6 9.610
13 TDP Tân Mỹ 10 10 16.010
14 TDP Trung Lý 13 13 20.858
15 TDP Đông Thuận 17 17 27.210
16 TDP Khánh Bắc 2 2 32.000
17 TDP Nam Phước 13 13 20.800
18 TDP Phi Hiển 7 7 11.200
19 TDP Lộc An 10 10 16.100
20 TDP 1 2 2 3.214
21 TDP 2 2 2 3.200
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22 TDP 3 6 6 9.615
23 TDP 4 7 7 11.205
24 TDP 5 2 2 3.211
25 TDP 6 2 2 3.200

Tổng cộng 240 240 413.821 - -
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ PHUN HÓA CHẤT  KHỬ TRÙNG TIÊU ĐỘC MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI ĐỢT 02/2025
Thời gian thực hiện từ ngày 12/8/2025 đến 12/9/2025

(kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày        /        /2025 của UBND phường Đức Phổ)

TT Nội dung chi ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền

I KINH PHÍ TIÊU ĐỘC KHỬ TRÙNG MÔI TRƯỜNG
CHĂN NUÔI ĐỢT 2/2025

1 Công phun hóa chất, thuốc diệt côn trùng Đợt 2 24.000.000

Hỗ trợ công phun hóa chất, thuốc diệt côn trùng Công 240 100.000 24.000.000

2 Chi hỗ trợ cán bộ tham gia giám sát, chỉ đạo tiêu độc khử
trùng 10.800.000

Bồi dưỡng cán bộ phường chỉ đạo, giám sát tiêu độc,
khử trùng Công 180 60.000 10.800.000

Tổng 34.800.000
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